
 

TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN GÒ VẤP 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do – Hạnh phúc 

Bản án số: 45/2018/HS-ST 

                  Ngày: 12 - 4 - 2018 
 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN GÒ VẤP, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Lê Hoàng Ngọc Hải. 

Các Hội thẩm nhân dân:   

Ông Phạm Nguyễn Anh Tuấn 

Bà Ngô Thị Tuyết Trinh  

- Thư ký phiên tòa: Bà Dương Thị Thảo Nguyên – Thư ký Tòa án nhân 

dân quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí 

Minh tham gia phiên tòa: Bà Trần Thị Cẩm Anh - Kiểm sát viên.  

Ngày 12 tháng 4 năm 2018 tại Tòa án nhân dân quận Gò Vấp, Thành phố 

Hồ Chí Minh xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 

38/2018/TLST-HS ngày 09 tháng 3 năm 2018 theo Quyết định đưa vụ án ra xét 

xử số: 44/2018/QĐXXST-HS ngày 30 tháng 3 năm 2018 đối với bị cáo: 

Lê Nguyễn Nhật M, sinh năm: 1991, tại: Thành phố Hồ Chí Minh; hộ khẩu 

thường trú: số 947/9 đường Q, Phường M, quận T, Thành phố Hồ Chí Minh; 

nghề nghiệp: Nhân viên văn phòng; trình độ văn hóa: 12/12; dân tộc:Kinh; giới 

tính: nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Lê Minh H và bà 

Nguyễn Kim T; chưa có vợ; tiền án: không; tiền sự: không; bị b t tạm giam 

ngày: 04/10/2017; (Có mặt).  

Bị hại: anh Hà Ngọc L, sinh năm: 1973; HKTT: số 150/2F đường A, xã C, 

huyện H,Thành phố Hồ Chí Minh; chỗ ở: ấp 2, xã X, huyện H,Thành phố Hồ 

Chí Minh; (đã chết). 

Người đại diện hợp pháp cho bị hại: 1/- chị LươngThị Ngọc H, sinh năm 

1984; trú tại: số 9/6C ấp 4, xã X, huyện H, Thành phố Hồ Chí Minh;(V ng 

mặt).2/- Ông Hà Ngọc N, sinh năm 1926; Trú tại: 150/2F đường A, xã C, huyện 

H, Thành phố Hồ Chí Minh;(V ng mặt). 

Cùng ủy quyền cho bà Hà Thị Lệ N, sinh năm 1959; HKTT: 150/2F đường 

A, xã C, huyện H,Thành phố Hồ Chí Minh; (V ng mặt). 
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Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:  

        - Bà Nguyễn Kim T, sinh năm 1963; HKTT: số 947/9 đường đường Q, 

Phường M, quận T, Thành phố Hồ Chí Minh; (V ng mặt). 

NỘI DUNG VỤ ÁN 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung 

vụ án được tóm t t như sau:  

Khoảng 7 giờ 30 ngày 04/10/2017 Lê Nguyễn Nhật M điều khiển xe môtô 

biển số 59P1 – 462.42 lưu thông trên đường Nguyễn Kiệm thì va chạm với anh 

Hà Ngọc L đang điều khiển xe biển số 59Y1 – 400.81 phía sau có chở anh 

Nguyễn Kim T đang lưu thông cùng chiều đôi bên lời qua tiếng lại. Sau đó, M 

điều khiển xe chạy vào hẽm 371 Nguyễn kiệm dừng xe nhặt 01 cục gạch 4 lỗ đi 

ra đầu hẽm, khi thấy anh L đang chở T đến M liền dùng cục gạch ném thẳng về 

phía anh L và anh T làm trúng vào đầu của anh L, anh L té ngã xuống đường bất 

tỉnh. Sau khi ném cục gạch M bỏ chạy thì bị anh T đuổi theo giữ được M và kêu 

M cùng đưa anh L vào bệnh viện, M cõng anh L vào bệnh viện 175 nhưng đến 

11 giờ 45 cùng ngày thì anh L tử vong do chấn thương sọ não, Lê Nguyễn Nhật 

M đến Công an quận Gò Vấp đầu thú khai nhận hành vi phạm tội. 

Tại Cơ quan điều tra Lê Nguyễn Nhật M đã khai nhận hành vi phạm tội như 

đã nêu trên. 

Vật chứng thu giữ: 01 cục gạch ống 04 lỗ, 01 chiếc xe Honda biển số 59P1 

– 462.42, 01 xe g n máy Wave biển số 59Y1 – 400.81. 

Tại bản giám định pháp y tử thi số 933/KLGĐ-PY, ngày 26/12/2017 của 

phòng kỹ thuật hình sự Công an Thành phố Hồ Chí Minh kết luận: Hà Ngọc L 

chết do chấn thương sọ não. 

Ngày 08/12/2017 bà Nguyễn Kim T (mẹ ruột Lê Nguyễn Nhật M) đã thay 

M bồi thường cho gia đình Hà Ngọc L số tiền 100.000.000 đồng, chị Lương Thị 

Ngọc H (vợ của anh L),và chị Hà Thị Lệ N đại diện gia đình anh L đã làm đơn 

bãi nại cho Lê Nguyễn Nhật M đồng thời cam kết không th c m c khiếu nại gì 

về sau. 

Chiếc xe máy biển số 59P1 – 462.42 qua xác minh do chị Nguyễn Kim T 

đứng tên, cơ quan điều tra đã trả lại cho chị T. 

Chiếc xe máy biển số 59Y1 – 400.81 qua xác minh do Hà Ngọc L đứng tên 

chủ quyền, Cơ quan điều tra đã trả lại xe cho chị Lương Thị Ngọc H (vợ của anh 

L). 

Tại bản cáo trạng số 47/CTr-VKS-GV, ngày 06/3/2018 của Viện kiểm sát 

nhân dân quận Gò Vấp đã truy tố Lê Nguyễn Nhật M về tội “Cố ý gây thương 

tích” theo khoản 3 Điều 104 của Bộ luật Hình sự năm 1999 được sửa đổi bổ 

sung năm 2009. 
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Tại phiên toà Đại diện Viện kiểm sát sau khi luận tội và đưa ra quan điểm 

xét xử, căn cứ vào Nghị Quyết số 41/2017/QH14, ngày 20/6/2017 của Quốc Hội 

và công văn số 04/TANDTC-PC  ngày 09/01/2018, do hành vi của bị cáo thực hiện 

trước 0 giờ 00 ngày 01/01/2018  nên Viện kiểm sát áp dụng Bộ luật hình sự năm 

1999 được sửa đổi bổ sung năm 2009 để truy tố đối với bị cáo. 

Đề nghị: Áp dụng khỏan 3 Điều 104 của Bộ luật hình sự năm 1999 (được 

sửa đổi bổ sung năm 2009); điểm b,s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 54; Điều 

38 của Bộ luật Hình sự năm 2015 được sửa đổi bổ sung năm 2017;  

Xử phạt Lê Nguyễn Nhật M từ 04 năm đến 04 năm 6 tháng tù. 

- Miễn phạt bổ sung cho bị cáo. 

Áp dụng Điều 46; Điều 47 của Bộ luật Hình sự năm 2015 được sửa đổi bổ 

sung 2017 và khoản 1, điểm a,c khoản 2, khỏan 3 Điều 106 của Bộ luật Tố tụng 

hình sự năm 2015; 

- Tịch thu tiêu hủy 01 cục gạch ống hình chữ nhựt có 04 lỗ. 

Căn cứ vào các chứng cứ tài liệu đã được thẩm tra tại phiên tòa, căn cứ vào 

kết quả tranh luận tại phiên tòa trên cơ sở xem xét đầy đủ, toàn diện chứng cứ, ý 

kiến của Kiểm sát viên, bị cáo và những người tham gia tố tụng khác.  

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN 

Tại phiên tòa hôm nay, bị cáo Lê Nguyễn Nhật M đã thừa nhận hành vi 

phạm tội của mình như nội dung bản cáo trạng đã nêu. 

[1] Đối chiếu với lời khai của bị cáo với toàn bộ chứng cứ đã thu thập được 

tại cơ quan điều tra, cũng như lời khai của người bị hại, bản kết luận giám định 

pháp y, kết luận điều tra của Công an quận Gò Vấp và Cáo trạng của Viện kiểm 

sát nhân dân quận Gò Vấp hoàn toàn phù hợp nhau. Căn cứ vào các tài liệu 

trong hồ sơ vụ án đã được thẩm tra xét hỏi, tranh luận tại phiên tòa, Hội đồng 

xét xử nhận thấy về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan Điều tra, Viện kiểm 

sát trong quá trình Điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, 

thủ tục theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự. Tại phiên tòa hôm nay, bị cáo 

không có ý kiến khiếu nại về hành vi, quyết định của các cơ quan tiến hành tố 

tụng và  người tiến hành tố tụng.  

[2]Thực hiện theo tinh thần của Nghị Quyết số 41/2017/QH14, ngày 

20/6/2017 của Quốc Hội, do hành vi của bị cáo thực hiện trước 0 giờ 00 ngày 

01/01/2018 nên Hội đồng xét xử sẽ áp dụng Bộ luật hình sự năm 1999 được sửa 

đổi bổ sung năm 2009 để xử  phạt bị cáo. 

Do đó, Hội đồng xét xử thấy có đủ cơ sở pháp lý để cho rằng Lê Nguyễn 

Nhật M đã phạm vào tội “Cố ý gây thương tích”. Tội phạm và hình phạt trừng 

trị được qui định tại Điều 104 của Bộ luật Hình sự. 

 [3] Hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã xâm hại đến tính mạng 

sức khỏe của người khác được Nhà nước và Pháp luật bảo hộ. Bị cáo chỉ vì sự 
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bực tức nhất thời, không kềm chế cảm xúc của bản thân, bị cáo đã dùng 01 cục 

gạch ống có 4 lỗ ném làm gây thương tích cho anh Hà Ngọc L dẫn đến anh L bị 

chấn thương sọ não và tử vong. Làm ảnh hưởng trực tiếp đến sinh hoạt và cuộc 

sống của những người thân trong gia đình. Do bị cáo sử dụng cục gạch ống có 4 

lỗ là vật được xem là hung khí nguy hiểm để gây thương tích cho anh L dẫn đến 

chết người nên Viện kiểm sát nhân dân quận Gò Vấp áp dụng khoản 3 Điều 104 

của Bộ luật Hình sự để truy tố đối với bị cáo Lê Nguyễn Nhật M là có cơ sở. Vì 

vậy, đối với bị cáo cần phải có một mức án nghiêm kh c, tương xứng với hành 

vi tội lỗi của bị cáo, nhằm tạo điều kiện cho bị cáo học tập và cải tạo thành 

người tốt hơn sau này biết tôn trọng pháp luật và tôn trọng tính mạng sức khoẻ 

của người khác.  

[4]Tuy nhiên, khi lượng hình cũng xem xét cho bị cáo có nhân thân tốt, 

mới phạm tội lần đầu, chưa có tiền án tiền sự, đã tích cực kh c phục bồi thường 

cho người bị hại, bị cáo đã ra tự thú, bị cáo đã thật thà khai báo và thành khẩn 

nhận tội gia đình bị cáo thuộc thành phần lao động nghèo để giảm nhẹ một phần 

hình phạt cho bị cáo mà lẽ ra bị cáo phải chịu.  

[5] Hội đồng xét xử xét thấy hành vi của bị cáo nhất thời bực tức từ việc va 

quệt xe dẫn đến tranh cải, không kềm chế được hành vi bản thân đã dùng cục 

gạch ném vào anh L và anh T với ý thức cho hả cơn giận của mình mà không 

nghĩ đến hậu quả là gây thương tích cho anh L dẫn đến tử vong, sau khi sự việc 

xảy ra đã tích cực đưa nạn nhân đi cấp cứu và đã ra tự thú tại Công an phường. 

Quá trình điều tra gia đình đã tích cực bồi thường cho gia đình bị hại và đã được 

gia đình bị hại bãi nại xin giảm nhẹ hình phạt. Xét nhân thân bị cáo có quá trình 

tham gia quân ngũ tại Lữ đòan Công binh 25 được tặng giấy khen đạt danh hiệu 

thi đua Quyết Th ng. Hội đồng xét xử xét thấy cần xem xét cho bị cáo được 

hưởng mức án dưới khung hình phạt, tạo điều kiện cho bị cáo được sớm trở về 

đoàn tụ gia đình hòa nhập cộng đồng xã hội làm lại cuộc đời, phù hợp với tính 

nhân đạo của pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghia Việt nam đối với người 

mới phạm tội lần đầu mà biết ăn năn hối cải.  

[6] Về trách nhiệm dân sự:  

Tại phiên toà hôm nay, đại diện ủy quyền của bị hại chị Hà Thị Lệ N xin 

v ng mặt tại phiên tòa với lý do bận việc và không có thời gian, chị khai nhận đã 

được bồi thường số tiền 100.000.000 đồng cam kết không yêu cầu th c m c 

khiếu nại gì về sau đồng thời bãi nại và xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo nên 

tại phiên tòa hôm nay Hội đồng xét xử không đưa ra xem xét lại.  

Đối với số tiền 100.000.000 đồng mà bà Nguyễn Kim T (mẹ ruột bị cáo) 

thay bị cáo bồi thường cho gia đình bị hại, tại phiên tòa hôm nay bà T v ng mặt 

nhưng qua hồ sơ thể hiện bà không yêu cầu bị cáo trả lại và đồng ý cho luôn bị 

cáo. Hội đồng xét xử xét thấy đây là ý chí tự nguyện và không trái pháp luật nên 

ghi nhận. 

[7] Về xử lý vật chứng:  
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Đối với 01 cục gạch ống 04 lỗ là hung khí bị cáo gây thương tích cho anh 

Hà Ngọc L không còn giá trị sử dụng Hội đồng xét xử quyết định tịch thu và 

tiêu hủy. 

Đối với Chiếc xe máy biển số 59P1 – 462.42 qua xác minh do chị Nguyễn 

Kim T đứng tên và Chiếc xe máy biển số 59Y1 – 400.81 qua xác minh do Hà 

Ngọc L đứng tên chủ quyền cơ quan điều tra đã trả lại cho chị T và chị Lương 

Thị Ngọc H (vợ của anh L). Hội đồng xét xử nhận thấy việc trả lại xe đó là phù 

hợp với quy định của pháp luật và không ảnh hưởng đến nội dung vụ án nên tại 

phiên tòa hôm nay không đưa ra xem xét lại. 

        Vì các lẽ trên;       

QUYẾT ĐỊNH 

Tuyên bố bị cáo Lê Nguyễn Nhật M phạm tội “Cố ý gây thương tích”. 

Áp dụng khoản 3 Điều 104; các điểm b,p,o khoản 1, khoản 2 Điều 46; Điều 

33; Điều 47 của Bộ luật Hình sự năm 1999 được sửa đổi bổ sung năm 2009;    

  Xử phạt bị cáo Lê Nguyễn Nhật M 04 (bốn) năm tù. Thời hạn tù được tính 

kể từ ngày tạm giữ, tạm giam 04/10/2017. 

Áp dụng Điều 41 của Bộ luật Hình sự năm 1999; khỏan 1, điểm a khòan 2 

Điều 106 của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015; 

Tịch thu và tiêu hủy 01 cục gạch ống có 04 lỗ. 

(Theo phiếu nhập kho vật chứng 75/PNK, ngày 17/01/2018 của Công an 

quận Gò Vấp). 

Áp dụng khỏan 2 Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015; Luật Phí và 

Lệ phí, Nghị Quyết số 326/2016/UBTVQH, ngày 30/12/2016 của Ủy ban 

thường vụ Quốc Hội về án phí, lệ phí Tòa án; 

Bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm là 200.000 (Hai trăm ngàn) đồng. 

Bị cáo có mặt tại phiên tòa được quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày tính kể 

từ ngày tuyên án, bị hại và những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan v ng  

mặt tại phiên tòa được quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày tính kể từ ngày nhận 

được bản sao bản án hoặc ngày niêm yết.  

Căn cứ Điều 26 Luật Thi hành án dân sự 2008; 

Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật 

Thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án 

dân sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện 

thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các điều 6,7 và 9 

Luật Thi hành án dân sự; Thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại 

Điều 30 Luật thi hành án dân sự. 
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Nơi nhận: 
- TAND TP. HCM; 

- Viện kiểm sát Q. Gò Vấp; 

- Thi hành án Q. Gò Vấp; 

- Công an Q. Gò Vấp; 

- Bị cáo; 

- Đại diện hợp phápngười bị hại 

- Người CQLNVLQ 

- Lưu: HS, VP.                                                                                                  

     TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

     Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa 

 

 

 

    Lê Hoàng Ngọc Hải 

                                                                                                   


